
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY QUYỀN THỰC HIỆN TẠI QUẬN 

(Tính đến ngày 31/3/2024) 

(Gửi kèm văn bản số  127/VP ngày  02/4/2024 của Văn phòng HĐND và UBND quận) 

 

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ (14TT) 

TT Tên thủ tục  Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

 Lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ       

1 
Cấp Giấy phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ 

- Quyết định 316/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2024 của UBND 

Thành phố về việc uỷ quyền 

cho Chủ tịch UBND các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố 

Hà Nội giải quyết một số thủ 

tục hành chính lĩnh vực Nội vụ 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Chủ tịch UBND Thành 

phố Hà Nội 

 

  

x   x 

2 

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt 

động và công nhận thành viên 

Hội đồng quản lý quỹ 

 

  

x   x 



TT Tên thủ tục  Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

3 
Công nhận thay đổi, bổ sung 

thành viên Hội đồng quản lý quỹ 
 

  

x   x 

4 

Thay đổi giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ 

 

  

x   x 

5 
Cấp lại giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ 
 

  

x   x 

6 

 

Cho phép quỹ hoạt động trở 

lại sau khi bị đình chỉ có thời 

hạn hoạt động  

 

 

  

x   x 



TT Tên thủ tục  Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

7 
Hợp nhất, sáp nhập, chia tách, mở 

rộng phạm vi hoạt động quỹ 
 

  

x   x 

8 Đổi tên quỹ  

  

x   x 

9 Tự giải thể quỹ  

  

x   x 

10 Thành lập hội  

  

x   x 



TT Tên thủ tục  Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

11 Phê duyệt Điều lệ hội  

  

x   x 

12 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội  

  

x   x 

13 Đổi tên hội  

  

x   x 

14 Hội tự giải thể  

  

x   x 

 

  



II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (12TT) 

 

TT Tên thủ tục  Căn cứ pháp lý Mã QR tra cứu TTHC 
Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

1 

Công bố tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng 

Quyết định 1039/QĐ-

UBND ngày 26/2/2024 của 

UBND Thành Phố Hà Nội 

  

x    

2 

Công bố lại tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình cộng 

đồng. 

Quyết định 1039/QĐ-

UBND ngày 26/2/2024 của 

UBND Thành Phố Hà Nội 

 
 

x    

3 

Công bố cơ sở cai nghiện ma 

túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện 

ma túy công lập đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng. 

Quyết định 1039/QĐ-

UBND ngày 26/2/2024 của 

UBND Thành Phố Hà Nội 

  

x    



TT Tên thủ tục  Căn cứ pháp lý Mã QR tra cứu TTHC 
Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

4 

Khai báo đưa vào sử dụng các 

loại máy, thiết bị, vật tư có yêu 

cầu nghiệm ngặt về an toàn lao 

động. 

 

Quyết định 1039/QĐ-

UBND ngày 26/2/2024 của 

UBND Thành Phố Hà Nội 

  

 x   

5 

Nhận lại tiền kỹ quỹ của doanh 

nghiệp đưa người lao động đi 

đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề ở nước ngoài (hợp 

đồng dưới 90 ngày). 

 

Quyết định 1039/QĐ-

UBND ngày 26/2/2024 của 

UBND Thành Phố Hà Nội 

 
 

 

x    

6 
Đăng ký hợp đồng nhận lao 

động thực tập dưới 90 ngày 

Quyết định 1039/QĐ-

UBND ngày 26/2/2024 của 

UBND Thành Phố Hà Nội 

  

x    

7 
Đăng ký hợp đồng lao động 

trực tiếp giao kết 

Quyết định 566/QĐ-UBND 

ngày 29/1/2024 của UBND 

Thành Phố Hà Nội 

 
 

x    



TT Tên thủ tục  Căn cứ pháp lý Mã QR tra cứu TTHC 
Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

8 

Quyết định công nhận cơ sở 

sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 

30% tổng số lao động trở lên là 

người khuyết tật. 

 

Quyết định 1039/QĐ-

UBND ngày 26/2/2024 của 

UBND Thành Phố Hà Nội 

   x   

9 

Lập sổ theo dõi, cấp phương 

tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh 

hình, phương tiện, thiết bị, 

phục hồi chức năng đối với 

trường hợp đang sống tại gia 

đình hoặc đang được nuôi 

dưỡng tập trung tại các cơ sở 

nuôi dưỡng, điều dưỡng do 

Thành phố quản lý. 

 

Quyết định 1039/QĐ-

UBND ngày 26/2/2024 của 

UBND Thành Phố Hà Nội 

  x    

10 

Giải quyết phụ cấp đặc biệt 

hằng tháng đối với thương binh 

có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 81% trở 

lên. 

Quyết định 1039/QĐ-

UBND ngày 26/2/2024 của 

UBND Thành Phố Hà Nội 

 

 

x    



TT Tên thủ tục  Căn cứ pháp lý Mã QR tra cứu TTHC 
Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

11 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang 

an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi 

nơi khác theo nguyện vọng của 

đại diện thân nhân hoặc người 

hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 

Quyết định 1039/QĐ-

UBND ngày 26/2/2024 của 

UBND Thành Phố Hà Nội 

 
 

x    

12 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang 

an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ 

theo nguyện vọng của đại diện 

thân nhân hoặc người hưởng 

trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 

Quyết định 1039/QĐ-

UBND ngày 26/2/2024 của 

UBND Thành Phố Hà Nội 

 
 

x    

 

  



III. LĨNH VỰC Y TẾ (03 TT) 

TT Tên thủ tục  Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

1 

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn 

chế biến, bào chế thuốc cổ 

truyền đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền trực thuộc quản lý của 

Sở Y Tế  

Quyết định số 195/QĐ- 

SYT ngày 26/01/2024 của 

Sở Y tế Hà Nội  

  

  

x      x  

2 

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản 

xuất chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế  

Quyết định số 195/QĐ- 

SYT ngày 26/01/2024 của 

Sở Y tế Hà Nội  

  

  x   x 

3 

Công bố cơ sở đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ diệt côn 

trùng, diệt khuẩn trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế bằng chế 

phẩm 

Quyết định số 195/QĐ- 

SYT ngày 26/01/2024 của 

Sở Y tế Hà Nội 

 

 

x 

  x 

 

 



IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO (30 TT) 

TT Tên thủ tục Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

I Lĩnh vực xuất bản phẩm        

1 Cấp giấy phép hoạt động in  

  

 X  X 

2 Cấp lại giấy phép hoạt động in  

  

 X  X 

3 
Xác nhận thay đổi thông tin đăng 

ký hoạt động cơ sở in 
 

  

 X  X 



4 
Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt 

động phát hành xuất bản phẩm 
 

  

 X  X 

5 
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất 

bản phẩm không kinh doanh 
 

  

 X X  

6 

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký 

hoạt động phát hành xuất bản 

phẩm 

 

  

 X  X 

7 
Xác nhận đăng ký hoạt động cơ 

sở in 
 

  

 X  X 



8 
Cấp giấy phép hoạt động in xuất 

bản phẩm 
 

  

 X  X 

9 
Cấp lại giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm 
 

 
 

 

 X  X 

10 
Cấp đổi giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm 
 

  

 X  X 

II Lĩnh vực bưu chính        

11 
Cấp văn bản xác nhận thông báo 

hoạt động bưu chính 
 

  

 X X  



12 

Sửa đổi, bổ sung văn bản xác 

nhận thông báo hoạt động bưu 

chính 

 

  

 X  X 

13 

Cấp lại xác nhận thông báo hoạt 

động bưu chính khi bị mất hoặc 

hư hỏng không sử dụng được 

 

  

 X X  

III Lĩnh vực thể thao        

14 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Cầu lông 

 

  

X  X  

15 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Bóng bàn 

 

  

X  X  



16 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Khiêu vũ thể 

thao 

 

  

X  X  

17 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Võ cổ truyền, 

môn Vovinam 

 

 
  

X  X  

18 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Mô tô nước 

trên biển 

 

  

X  X  

19 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Patin 

 

  

X  X  



20 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Lặn 

biển thể thao giải trí 

 

  

X  X  

21 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Leo núi thể 

thao 

 

 
  

X  X  

IV Lĩnh vực gia đình        

22 

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ 

chăm sóc nạn nhân bạo lực gia 

đình 

 

  

X   X 

23 

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ 

tư vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình 

 

  

X   X 



24 
Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn 

nhân bạo lực gia đình 
 

  

X   X 

25 
Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc 

nạn nhân bạo lực gia đình 
 

 
  

X   X 

26 

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư 

vấn phòng, chống bạo lực gia 

đình 

 

  

X   X 

27 

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư 

vấn phòng, chống bạo lực gia 

đình 

 

  

X   X 

V Lĩnh vực thư viện        



28 

Thông báo thành lập đối với thư 

viện thuộc cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

cơ sở giáo dục khác ngoài công 

lập và thư viện tư nhân có phục 

vụ cộng dồng 

 

  

X  X  

29 

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, 

chia tách thư viện đối với thư 

viện thuộc cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

cơ sở giáo dục khác ngoài công 

lập và thư viện tư nhân có phục 

vụ cộng dồng 

 

  

X  X  

30 

Thông báo chấm dứt hoạt động 

thư viện đối với thư viện thuộc 

cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và cơ sở giáo 

dục khác ngoài công lập và thư 

viện tư nhân có phục vụ cộng 

đồng 

 

  

X  X  

 

 



V. LĨNH VỰC KINH TẾ (23 TT) 

TT Tên thủ tục  Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

1 Cấp giấy phép mua bán nguyên 

liệu thuốc lá 

Quyết định số 18/QĐ-SCT 

ngày 15/1/2024 của Sở công 

thương 

 
 

 x   

2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

mua bán nguyên liệu thuốc lá 

 

 
 

 x   

3 Cấp lại giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá 

 

 
 

 x   

4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

đầu tư trồng cây thuốc lá 

 

  

 x   



5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

 

  

 x   

6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng 

nhận đủ điều kiện đầu tư trồng 

cây thuốc lá 

 

 

 

 x   

7 Cấp GCN đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua bán LNG 

 

  

 x   

8 Cấp lại GCN đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua bán LNG 

 

 
 

 x   

9 Cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán 

LNG 

 

 
 

 x   



10 Cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp 

LNG vào phương tiện vận tải 

 

 
 

 x   

11 Cấp lại GCN đủ điều kiện trạm 

nạp LNG vào phương tiện vận tải 

 

 
 

 x   

12 Cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện 

trạm nạp LNG vào phương tiện 

vận tải 

 

  

 x   

13 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện thương nhân kinh 

doanh mua bán CNG 

 

  

 x   

14 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện thương nhân kinh 

doanh mua bán CNG 

 

  

 x   

15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán CNG 

 

 
 

 x   



16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp CNG vào phương tiện 

vận tải 

 

 
 

 x   

17 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp CNG vào phương 

tiện vận tải 

 

 
 

 x   

18 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp CNG vào 

phương tiện vận tải 

 

  

 x   

19 Thông báo hoạt động khuyến mại  

  

 x   

20 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội 

dung chương trình khuyến mại 

 

  

 x   

21 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển 

lãm trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

 

  

x    



22 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội 

dung tổ chức hội chợ, triển lãm 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

  

x    

23 Thông báo tổ chức hội nghị, hội 

thảo đào tạo về bán hàng đa cấp 

 

  

 x   

 

  



VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (5 TT) 

TT Tên thủ tục  Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ trực 

tuyến 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

1 

Cấp giấy phép chặt hạ, di chuyển 

cây xanh nằm trên địa bàn 01 

huyện và địa bàn thuộc phạm vi 

quản lý của UBND cấp huyện 

Quyết định số 4758/QĐ-

UBND ngày 22/9//2023 của 

UBND TPHN 

  

x    

2 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng/điều 

chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng đối với các 

dự án vốn đầu tư công do 

UBND cấp  huyện làm Chủ 

đầu tư nhóm B,C (phòng Quản 

lý đô thị thuộc UBND cấp 

huyện) 

Quyết định số 48/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2024 của Sở Xây 

dựng 

 

 

 

x    

3 Thẩm định thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở / điều chỉnh 

thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở đối với các dự án 

vốn đầu tư công do UBND cấp  

huyện làm Chủ đầu tư nhóm 

B,C (phòng Quản lý đô thị 

thuộc UBND cấp huyện) 

Quyết định số 48/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2024 của Sở Xây 

dựng 

 
 

x    



4 
Giải quyết chuyển quyền sử dụng 

đất đối với nhà ở xây dựng trên 

đất trống trong khuôn viên nhà ở 

cũ thuộc sở hữu nhà nước quy 

định tại khoản 3 Điều 71 Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP 

 

 

 

x    

5 

Hỗ trợ người hoạt động cách 

mạng từ trước tháng 8/1945 cải 

thiện nhà ở 

 

 

 

x    

 

Ghi chú: Một số TTHC theo công bố trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố là TTHC trực tuyến một phần nhưng không 

thể thực hiện được do không có phần “Nộp hồ sơ”. 

 


